	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
NĂM HỌC 2015- 2016
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐỀ BÀI SỐ 1
Câu1:( 3 điểm)


a) Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1258- 1288)?

b) Em đánh giá như thế nào về nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn?
Câu 2:( 4 điểm)


a) Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh vực văn hóa- giáo dục, quân sự quốc phòng?

b) Em có đánh giá gì về nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly?
Câu 3: ( 3 điểm)

Cho biết nhà Trần xây dựng luật pháp như thế nào? So sánh điểm giống và khác nhau giữa pháp luật nhà Trần với nhà Lý?
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
NĂM HỌC 2015- 2016
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐỀ BÀI SỐ 1
Câu1:( 3 điểm)


a) Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên (1258- 1288)?

b) Em đánh giá như thế nào về nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn?
Câu 2:( 4 điểm)


a) Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh vực văn hóa- giáo dục, quân sự quốc phòng?

b) Em có đánh giá gì về nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly?
Câu 3: ( 3 điểm)

Cho biết nhà Trần xây dựng luật pháp như thế nào? So sánh điểm giống và khác nhau giữa pháp luật nhà Trần với nhà Lý?
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ SỐ 1
KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 

NĂM HỌC 2015-2016



	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nguyên nhân thắng lợi
	- Do tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhdân.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.

- Do tinh thần hi sinh của toàn dân Đại Việt đặc biệt là quân đội nhà Trần.

- Đề ra chiến lược chiến thuật đúng đắn stạo của người chỉ huy.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	
	Đánh giá về Trần Quốc Tuấn
	- Là người có lòng yêu nước thương dân.

- Là vị tướng tài, có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên…
	0,5 điểm

0,5 điểm


	2
	Văn hóa- giáo dục
	- Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

- Bắt các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục.

- Sửa đổi lại chế đọ thi cử và học tập.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	
	Quân sự, quốc phòng
	- Làm sổ đinh để tăng quân số.

- Chế tạo nhiều vũ khí mới.

- Phòng thủ ở những nơi hiểm yếu và xây dựng thành kiên cố.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm


	
	Nhận xét
	- Là người có lòng yêu nước thương dân, có công lớn trong việc thực hiện các cải cách để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng vào cuối thời Trần.

- Có tội vì phế truất ngôi vua Trần.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	3
	Luật pháp
	- Ban hành bộ Quốc triều hình luật.
- Đặt cơ quan thẩm hình viện để xét xử kiện cáo.
	0,75 điểm

0,75 điểm



	
	Giống


	- Nội dung Quốc triều hình luật thời Trần giống với luật Hình thư thời Lý.
	0,75 điểm



	
	Khác
	- Nhà Trần xác nhận lại một số điều và bổ sung thêm: xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản...
	0,75 điểm




MA TRẬN ĐỀ LỚP 7

	 Tên chủ đề
	Các mức độ tư duy
	Cộng 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	

	Nước Đại Việt ở thế kỉ  XIII
	
	- Hiểu được những nét chính về việc xây dựng quân đội và luật pháp của nhà Trần.
	So sánh được điểm giống và khác nhau giữa quân đội thời Trần với thời Lí.
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	0,5
2

20%
	0,5
1
10%
	1

3  

30%

	Ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên( Thế kỉ XIII)
	
	- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.
	- Đánh giá được về nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn.
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	0,5
2
20%
	0,5
1
10%
	1

3  

30%

	Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
	- Nêu được những biện pháp cải cách của Hồ Quya Ly trên các lĩnh vực.
	
	- Đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly.
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ %
	0,5
3
30%
	
	0,5
1
10%
	1
4
40%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ:
	0,5
3
30%
	1

4
40%
	1,5
3
10%
	3
10

100%


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC









































